UBND TỈNH BẮC GIANG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT
XỬ LÝ PHỤ PHẨM CÂY GAI XANH AP1 
LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ CẢI TẠO ĐẤT
Chế phẩm EMIC là chế phẩm sinh học bao gồm hỗn hợp các chủng vi sinh vật phân giải hữu cơ, vi sinh vật kháng bệnh cho cây trồng, các nguyên tố khoáng, vi lượng; có tác dụng: phân giải nhanh và triệt để rơm, rạ sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ vi sinh giàu dinh dưỡng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
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                      Chế phẩm sinh học EMIC (200 gram/gói)

1. Quy trình kỹ thuật xử lý phụ phẩm cây Gai Xanh AP1 làm phân bón hữu cơ cải tạo đất
* Sơ đồ quy trình

* Các bước thực hiện

- Lựa chọn địa điểm: nên chọn địa điểm ủ xử lý gần nguồn nguyên liệu, thuận tiện nguồn nước và hợp lý khi bảo quản và sử dụng, việc xử lý theo quy mô hộ gia đình nhưng nên bố trí theo hướng tập trung theo khu xử lý để tiện quản lý kỹ thuật. Nếu ủ tại đồng ruộng phải đảm bảo không ảnh hưởng tới giao thông nội đồng.

- Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ theo tỉ lệ như sau:
	STT
	Nguyên vật liệu
	Khối lượng

	1
	Phụ phẩm cây Gai xanh AP1
	1 tấn

	2
	Chế phẩm EMIC
	400g

	3
	Phân NPK (hoặc phân chuồng)
	1÷2 kg (1÷3 tạ)

	4
	Nilon, bạt che đậy
	2kg (15÷20m2)

	5
	Ô doa để tưới
	


- Bước1:  Phụ phẩm cây Gai xanh AP1 sau khi qua máy tuốt sợi gai sẽ là vỏ giấy, lá gai, lõi cây gai ssex được thu gom ủ đống đống có thể tận dụng thêm một số sản phẩm hữu cơ như: bèo tây, thân lá cây trồng, phân gia súc, gia cầm... bổ sung thêm, đống ủ sẽ mau nhanh phân hủy.
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                     Phụ phẩm cây Gia Xanh AP1
- Bước 2: Tưới nước làm ẩm nguyên liệu: Nếu phụ phẩm tươi thì chỉ cần tưới qua một lượt bằng ô doa hoặc vòi phun. Nếu khô cần tưới nhiều nước để nguyên liệu đủ ẩm. Cách kiểm tra độ ẩm khi ủ: Cầm nắm rơm rạ vắt thấy nước rỉ ra theo kẽ tay là đạt độ ẩm cần thiết.
- Bước 3: Pha dung dịch chế phẩm EMIC
Tiến hành pha chế phẩm ở dạng dung dịch, cứ 0,4 kg chế phẩm pha với 50÷80 lít nước tùy thuộc vào độ ẩm của nguyên liệu sao cho sau khi ủ nguyên liệu có độ ẩm đạt 50 - 60%.   
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                 Pha chế phẩm sinh học EMIC vào nước

- Bước 4: Tưới dung dịch chế phẩm và rắc phân NPK (hoặc phân chuồng) lên từng lớp nguyên liệu
Nguyên liệu sau khi thu gom được chất đống theo từng lớp với chiều rộng: 1,5÷2,0m, chiều dài: 2,0÷2,5m, chiều cao: 30÷35cm. Cứ mỗi lớp tiến hành tưới một lượt dung dịch chế phẩm EMIC (15÷20lít). Rắc phân NPK và phân chuồng (nếu có). Tiếp tục trải rơm rạ thực hiện các lớp tiếp theo cho đến khi chiều cao đống ủ đạt 1,5 - 1,6m.
- Bước 5: Che phủ đống ủ: Dùng các loại vật liệu đã chuẩn bị để che đậy. Phải che kín toàn bộ đống ủ. Đảm bảo duy trì nhiệt độ đống ủ ở mức 45 ÷50oC.
- Bước 6: Kiểm tra và đảo trộn đống ủ: Sau 10 - 15 ngày tiến hành kiểm tra và đảo trộn đống ủ. 
Tác dụng của việc kiểm tra và đảo trộn đống ủ: đảo trộn sẽ làm cho nguyên liệu vụn thêm do tác động cơ học, đảm bảo độ ẩm cũng như nhiệt độ của đống ủ luôn trong mức tối ưu, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy rơm rạ diễn ra nhanh chóng và triệt để. 
Khi kiểm tra và đảo trộn đống ủ, nếu chỗ nào chưa đảm bảo độ ẩm thì tưới bổ sung thêm để cho nguyên liệu hoai hoàn toàn. 
- Kiểm tra và kết thúc quá trình ủ: Sau 25 - 30 ngày, kiểm tra đống ủ thấy rơm rạ chuyển sang màu vàng nâu hoặc nâu đen, không còn sợi dai chắc có thể sử dụng để bón lót gối vụ hoặc bảo quản để sử dụng dần.
2. Quy trình kỹ thuật xử lý gốc rạ tại ruộng thành phân bón hữu cơ 

Chế phẩm sinh học EMIC giúp phân hủy nhanh rơm rạ ngay tại ruộng giúp cây lúa bén rễ hồi xanh nhanh, hạn chế bệnh vàng lá, nghẹt rễ, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng suất từ 10 ÷15%.
* Sơ đồ quy trình 

* Các bước tiến hành
Chuẩn bị xử lý

- Chuẩn bị đủ lượng chế phẩm: Chế phẩm EMIC: 400g/sào.

Thực hiện

- Tiến hành trộn đều 400g chế phẩm EMIC với 4 – 6 kg đất bột (hoặc cát sạch). 

- Rắc đều chế phẩm EMIC trộn đất bột lên mặt ruộng
- Tiến hành cày lật
- Sau đó lấy nước vào ruộng sao cho mức nước trong ruộng đạt 3÷5cm.

- Sau 15 - 20 ngày có thể tiến hành bừa cấy
Địa chỉ tư vấn và giới thiệu sản phẩm:
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Tầng 9, toàn nhà B, trụ sở Liên cơ quan, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3828 981 hoặc 0983.049.674
Thu gom phụ phẩm cây Gai AP1





 ĐỐNG Ủ 


(được che phủ kín)





Chế phẩm EMIC (400g/tấn)


Phân NPK: 1÷2kg/1 tấn 





Đảo ủ sau 10 - 15 ngày





Đống ủ sau 25 - 30 ngày


Phân bón hữu cơ





Bón ngay trong vụ kế tiếp





Bảo quản để bón vụ sau





Hướng dẫn kỹ thuật





Kiểm tra chất lượng đống ủ





Bổ sung nước đảm bảo ẩm độ 50 -60%  








Kiểm tra vật liệu che đậy          


Theo dõi diễn biến nhiệt độ đống ủ    





Bổ sung nước đảm bảo ẩm độ 50 - 60%  








Ruộng rạ sau thu hoạch





Cày lật





Tháo nước vào ruộng        3 – 5 cm





Sau 15 – 20 ngày, tiến hành bừa cấy





Chế phẩm EMIC
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